
TT Mã số SV Họ và tên SV Ngày sinh SBD Lớp Mã HP Nhóm Tên học phần Ngày thi
Tiết 

BĐ
Phòng thi Ghi chú

1 1621050622 Bạch Quốc Toản 11/7/1998 10590 DCCTCT61A 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 10/8/2017 3 HNAD301 đk.8/8/2017

2 1621050622 Bạch Quốc Toản 11/7/1998 11943 DCCTCT61A 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 11/8/2017 6 HNAD301 đk.8/8/2017

3 1621050622 Bạch Quốc Toản 11/7/1998 13224 DCCTCT61A 4010103 Giải tích 2 14/08/2017 3 HNAD301 đk.8/8/2017

4 1621050622 Bạch Quốc Toản 11/7/1998 14167 DCCTCT61A 4010613 Tiếng Anh 1 15/08/2017 9 HNAD101 đk.8/8/2017

5 1621050622 Bạch Quốc Toản 11/7/1998 15946 DCCTCT61A 4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) 19/08/2017 3 HNAD101 đk.8/8/2017

6 1621070083 Đặng Đình Hùng 22/09/1998 11944 DCXDXD61 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 11/8/2017 6 HNAD301 đk.8/8/2017

7 1621070083 Đặng Đình Hùng 22/09/1998 13225 DCXDXD61 4010103 Giải tích 2 14/08/2017 3 HNAD301 đk.8/8/2017

8 1221060482 Dương Văn Tuấn 23/06/1993 12646 DCCDTD57A 4090219 Mạng truyền thông công nghiệp 12/08/2017 3 HNAA308 đk.8/8/2017

9 1221060466 Trần Học Trường 12/8/1992 12645 DCCDTD57A 4090219 Mạng truyền thông công nghiệp 12/08/2017 3 HNAA308 đk.8/8/2017

10 1621010902 MEY KADUN 23/06/1997 14843 DCDKDK61A 4020103 Pháp luật đại cương 17/08/2017 3 HNAD101 đk.7/8/2017

11 1621010902 MEY KADUN 23/06/1997 16022 DCDKDK61A 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 11/08/2017 3 HNAD301 đk.27/07/2017

12 1424010585 Lê Thị Thu Trang 19/08/1996 16023 DCKTKT_59C 4010201 07 Vật lý đại cương A1 + TN 11/08/2017 3 HNAD301 đk.9/8/2017

13 1621010902 MEY KADUN 23/06/1997 16024 DCDKDK61A 4010301 Hóa học đại cương 1 16/08/2017 3 HNAD301 đk.27/07/2017

14 1621010902 MEY KADUN 23/06/1997 16025 DCDKDK61A 4010613 Tiếng Anh 1 15/08/2017 9 HNAD201 đk.27/07/2017

15 1121060123 Ngô Văn Sơn 09/10/1993 16026 DCCDMT56 4010402 12 Vẽ kỹ thuật 10/08/2017 9 HNAD201 đk.9/8/2017

16 1121060123 Ngô Văn Sơn 09/10/1993 16027 DCCDMT56 4010110 TUCHON02Toán tối ưu 17/08/2017 6 HNAD402 đk.9/8/2017

17 1321010302 Hoàng Văn Tam 17/07/1995 16028 DCDKLD58A 4020301 15 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam12/08/2017 3 HNAD301 đk.9/8/2017

18 1221020231 Ngô Tuấn Anh 22/04/1994 16029 DCDCDC57A 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam12/08/2017 3 HNAD301 đk.10/8/2017; có 

đơn hoãn thi L1

19 1421070241 Ninh Duy Đồng 13/10/1995 16030 DCXDHT59 4030502 02 Sức bền vật liệu 2 + BTL2 15/08/2017 6 HNAD201 đk.9/8/2017
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